
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 008

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208122 094308010117 NGUYỄN THỊ ÁI NHƯ 02/12/2008 12A2 Nữ x x SI SU

2 92208150 094308004500 ONG NHƯ QUỲNH 18/07/2008 12A4 Nữ x x DI KTPL

3 92208188 075308007474 TRẦN BẢO THY 17/09/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

4 92208190 094308009540 VÕ THIÊN KIM 31/10/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

5 92208191 094208013494 HUỲNH ANH KHÔI 21/09/2008 12A6 Nam x x DI KTPL

6 92208193 094208011558 TRƯƠNG CHÍ TRỌN 02/12/2008 12A6 Nam x x DI KTPL

7 92208195 094208012539 ĐẶNG VÕ ĐĂNG KHOA 03/03/2008 12A6 Nam x x DI KTPL

8 92208206 094208015099 TRẦN GIA HIẾU 22/04/2008 12A4 Nam x x DI TI

9 92208216 094308009158 KIM THỊ HOA LÀI 02/08/2008 12A4 Nữ x x DI KTPL

10 92208218 094308007836 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 08/04/2008 12A4 Nữ x x DI KTPL

11 92208219 094208004714 NGUYỄN VIỆT BẮC 14/04/2008 12A4 Nam x x DI KTPL

Danh sách này có 11 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


